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Model No.VL001G Máy đầm thước dùng pin
Bản v
ẽ 
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Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới

Giá bán (V
ND)

Giá nhập(
VND) Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 1413R0-6 Ống hoàn chỉnh 27 1

002 961003-8 Vòng giữ (ext) S-7 1

003 211027-7 Bạc đạn 627ZZ 4

004 137433-7 UNBALANCER ASSY 1

004 INC. 2,3,5

005 327G48-2 Joint 1

006 312J88-1 Khớp nối 25-27 1

007 265E92-8 Bu-lông đầu lục giác M6X25 2

008 265E91-0 Bu-lông đầu lục giác M4X12 2

009 454270-7 Dây đai 2

010 911148-2 Vít dầu dù M4X25 WR 2

011 273044-5 Tay nắm 1

012 4135A3-6 Lót giãm sốc 16 2

013 1412Y2-5 Ống hoàn chỉnh 1

C10 8096X0-9 CAUTION LABEL 1

014 327G45-8 Trục 1

015 327G48-2 Joint 1

016 961005-4 Vòng giữ (ext) S-9 1

017 210217-9 Bạc đạn 609ZZ 2

018 285053-2 Chốt giữ ổ đệm 19-26 1

019 141K76-5 Trục nhông 1

020 424833-3 Đế chặn 1

021 312J87-3 Giá đỡ ống 25 1

022 265E91-0 Bu-lông đầu lục giác M4X12 1

023 265E92-8 Bu-lông đầu lục giác M6X25 1

024 136692-0 Bộ rôto 1

024 INC. 25

025 210039-7 Bạc đạn 695DDW 1

026 629B21-1 Stato 1

027 652069-6 Vít đầu bằng M3X6 3

028 620T64-4 Bo mạch 1

029 266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 3

030 632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối 1

031 1832G4-9 HOUSING SET 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

031 INC. 41

032 422910-5 Vòng cao su 2

034 8155R2-7 VL001G NAME PLATE 1

035 137431-1 INDICATION PLATE ASS'Y 1

036 620T65-2 Mạch led 1

037 422966-8 Chụp bảo vệ công tắc 1

038 651493-0 Công tắc C3JW-4CM-1L 1

039 458819-5 Nắp khóa trên nút 1

040 458822-6 Cần khóa 1

041 1832G4-9 HOUSING SET 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

041 INC. 31

042 266045-0 Vít tự cắt ren đầu siết 4X20 11



043 252173-7 Đai ốc vuông 2

044 137467-0 BATTERY CASE S ASS'Y 1

C10 810196-7 Nhãn lưu ý 1

C20 8095E9-2 CAUTION LABEL 1

045 911128-8 Vít dầu dù M4X16 WR 2

F01 1910J1-0 Bộ L hộp đựng pin 1

F03 1910J4-4 Bộ H hộp đựng pin 1

F05 1917D3-6 Bộ lưỡi dao 1800 1

F06 1917D4-4 Bộ lưỡi dao 1400 1

F07 1917D5-2 Bộ lưỡi dao 900 1


